
Hồ Chí Minh , ngày 28/10/2025

Kính gửi : Quý khách hàng 

Địa chỉ

Tel :

Người nhận

Dự án : 

Địa chỉ : 

Bên bán : Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam 

Địa chỉ : 150A Đặng Văn Ngữ , phường Phú Nhuận , thành phố Hồ Chí Minh 

MST : 0107819715

Điện thoại : 0983758723 

Người gửi : Mr Nguyễn Ngọc Tài - Giám Đốc 

Email : tainguyen.heatpump2022@gmail.com

Thông tin chuyển khoản :  Nguyễn Ngọc Tài  - Số tài khoản 1013802075 - Ngân hàng Vietcombank

STT Mã hiệu Mô tả Xuất xứ 

Dung tích bồn chứa

 ( làm nóng trong 4-5 

giờ tùy thuộc model ) 

Máy bơm nhiệt nước nóng Midea 

Model : RSJ-23/300RDN3-B

Midea

( Trung Quốc)

Hệ thống tủ điện: Việt Nam 4,500,000              

Nhân công lắp Việt Nam 2,000,000              

Phụ kiên Việt Nam 1,500,000              

Máy bơm nhiệt nước nóng Midea 

Model : RSJ-15/190RDN3-E

Midea

( Trung Quốc)

Hệ thống tủ điện: Việt Nam 4,500,000              

Nhân công lắp Việt Nam 2,000,000              

Phụ kiên Việt Nam 1,500,000              

Máy bơm nhiệt nước nóng Midea 

Model : 'MT-200R26 + MHW-F26WN3

Midea

( Trung Quốc)

Hệ thống tủ điện: Việt Nam 4,500,000              

Nhân công lắp Việt Nam 2,000,000              

Phụ kiên Việt Nam 1,500,000              

Máy bơm nhiệt nước nóng Midea 

Model : 'MT-300R26 + MHW-F26WN3

Midea

( Trung Quốc)

Hệ thống tủ điện: Việt Nam 4,500,000              

Nhân công lắp Việt Nam 2,000,000              

Phụ kiên Việt Nam 1,500,000              

2
MD-HP-2P170T

170 L 8,000,000       

Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật TS Việt Nam 
Địa chỉ công ty: 229/17/33 Bùi Thị Xuân , Phường Phú Nhuận , Thành phố Hồ Chí Minh 

MST: 0318844580

Bảng báo giá lắp đặt bơm nhiệt  

Đầu tiên, chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng tới các sản phẩm hệ thống nước nóng dân dụng . Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng báo giá cho máy 

nước nóng  và hệ thống nước nóng như sau:

Giá thành lắp đặt 

Bơm nhiệt gia đình 

1
MD-HP-3P280T-S1

280 L 8,000,000       

3
MD-HP-2P200T

200 L 8,000,000       

4
MD-HP-2P300T

300 L 8,000,000       



Máy bơm nhiệt nước nóng Midea:

Model: MHW-C10N1

Midea

( Trung Quốc)

Bồn bảo ôn:

Dung tích: 2m3
Việt Nam 17,000,000            

Bơm tuần hoàn:

Model:

Lưu lượng: 5m3/h

Cột áp: 15m

Trung Quốc 1,700,000              

Bơm tăng áp nước nóng :

Model:

Lưu lượng: 7m3/h

Cột áp: 25m

Trung Quốc 6,800,000              

Bơm hồi:

Model:

Lưu lượng: 4m3/h

Cột áp: 10m

Trung Quốc 1,700,000              

Tủ điều khiển thông minh: Việt Nam 10,000,000            

Đế thép: Việt Nam 5,000,000              

Nhân công lắp Việt Nam 7,000,000              

Phụ kiện ống nước và bảo ôn Việt Nam 9,000,000              

Điện trở dự phòng ( Không bắt buộc) Việt Nam 2,000,000              

Máy bơm nhiệt nước nóng Midea:

Model: MHW-C10N1

Midea

( Trung Quốc)

Bồn bảo ôn:

Dung tích: 3m3
Việt Nam 25,100,000            

Bơm tuần hoàn:

Model:

Lưu lượng: 5m3/h

Cột áp: 15m

Trung Quốc 1,700,000              

Bơm tăng áp:

Model:

Lưu lượng: 7m3/h

Cột áp: 25m

Trung Quốc 6,800,000              

Bơm hồi:

Model:

Lưu lượng: 4m3/h

Cột áp: 10m

Trung Quốc 1,700,000              

Tủ điều khiển thông minh: Việt Nam 10,000,000            

Đế thép: Việt Nam 5,000,000              

Nhân công lắp Việt Nam 7,000,000              

Phụ kiện ống nước và bảo ôn Việt Nam 9,000,000              

Điện trở dự phòng ( Không bắt buộc) Việt Nam 2,000,000              

Máy bơm nhiệt nước nóng Midea:

Model: MHW-C20RN1

Midea

( Trung Quốc)

Bồn bảo ôn:

Dung tích: 4m3
Việt Nam 30,700,000            

Bơm tuần hoàn:

Model:

Lưu lượng: 5.4m3/h

Cột áp: 21m

Trung Quốc 1,700,000              

Bơm tăng áp:

Model:

Lưu lượng: 7m3/h

Cột áp: 25m

Trung Quốc 6,800,000              

Bơm hồi:

Model:

Lưu lượng: 4m3/h

Cột áp: 10m

Trung Quốc 1,700,000              

Tủ điều khiển thông minh: Việt Nam 10,000,000            

Đế thép: Việt Nam 5,000,000              

Nhân công lắp Việt Nam 7,000,000              

Phụ kiện ống nước và bảo ôn Việt Nam 15,000,000            

Điện trở dự phòng ( Không bắt buộc) Việt Nam 2,000,000              

6 MD-GC-3P3T-S1 3m3 68,300,000     

Bơm nhiệt thương mại 

5
MD-GC-3P2T-S1

2m3 60,200,000     

7
MD-GC-5P4T-S1

4m3 79,900,000     



Máy bơm nhiệt nước nóng Midea:

Model: MHW-C20RN1

Midea

( Trung Quốc)

Bồn bảo ôn:

Dung tích: 5m3
Việt Nam 40,000,000            

Bơm tuần hoàn:

Model:

Lưu lượng: 5.4m3/h

Cột áp: 21m

Trung Quốc 1,700,000              

Bơm tăng áp:

Model:

Lưu lượng: 7m3/h

Cột áp: 25m

Trung Quốc 6,800,000              

Bơm hồi:

Model:

Lưu lượng: 4m3/h

Cột áp: 10m

Trung Quốc 1,700,000              

Tủ điều khiển thông minh: Việt Nam 10,000,000            

Đế thép: Việt Nam 7,000,000              

Nhân công lắp Việt Nam 10,000,000            

Phụ kiện ống nước và bảo ôn Việt Nam 15,000,000            

Điện trở dự phòng ( Không bắt buộc) Việt Nam 2,000,000              

Máy bơm nhiệt nước nóng Midea:

Model: MHW-VC40RN1

Midea

( Trung Quốc)

Bồn bảo ôn:

Dung tích: 8m3
Việt Nam 74,000,000            

Bơm tuần hoàn:

Model:

Lưu lượng: 12m3/h

Cột áp: 25m

Trung Quốc 1,700,000              

Bơm tăng áp:

Model:

Lưu lượng: 12m3/h

Cột áp: 25m

Trung Quốc 11,500,000            

Bơm hồi:

Model:

Lưu lượng: 8m3/h

Cột áp: 15m

Trung Quốc 1,700,000              

Tủ điều khiển thông minh: Việt Nam 12,000,000            

Đế thép: Việt Nam 7,000,000              

Nhân công lắp Việt Nam 10,000,000            

Phụ kiện ống nước và bảo ôn Việt Nam 20,000,000            

Điện trở dự phòng ( Không bắt buộc) Việt Nam 5,000,000              

Máy bơm nhiệt nước nóng Midea:

Model: MHW-VC40RN1

Công suất: 10HP

Midea

( Trung Quốc)

Bồn bảo ôn:

Dung tích: 10m3

Lớp cách nhiệt: polyurethane

Tích hợp cảm biến mực nước

Việt Nam 80,000,000            

Bơm tuần hoàn:

Model:

Lưu lượng: 12m3/h

Cột áp: 25m

Trung Quốc 3,800,000              

Bơm tăng áp:

Model:

Lưu lượng: 12m3/h

Cột áp: 25m

Trung Quốc 11,500,000            

Bơm hồi:

Model:

Lưu lượng: 8m3/h

Cột áp: 15m

Trung Quốc 1,700,000              

Tủ điều khiển thông minh: Việt Nam 12,000,000            

Đế thép: Việt Nam 7,000,000              

Nhân công lắp Việt Nam 10,000,000            

Ống cách nhiệt: Việt Nam 20,000,000            

Điện trở dự phòng ( Không bắt buộc) Việt Nam 5,000,000              

8  MD-GC-5P5T-S1 5m5 94,200,000     

9
MD-GC-10P8T-S1

8m3 142,900,000   

10 MD-GC-10P10T-S1 10m3 151,000,000   


